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Giới thiệu chung về dự án

Dự án


Địa điểm

: 
Chủ đầu tư

: 

Đơn vị phát triển dự án
: 
Đại diện Chủ Đầu Tư
: 
Nhà thầu

: 
TP. HCM
A. AN TOÀN LAO ĐỘNG 
1. Máy móc & dụng cụ chính.
· Bình khí Nitơ
· Que hàn đồng 
· Kiềm 
2. Nhận dạng các rủi ro cụ thể có thể xảy ra (hoặc xem lại bảng đánh giá rủi ro)

2.1. Tiêu chuẩn an toàn cho các rủi ro:

	Nhận dạng rủi ro
	Biện pháp khắc phục
	Ghi chú

	1. Nhận dạng rủi ro từ tình trạng công việc 
	
	

	Làm việc bằng tay
	Đeo găng tay chủng loại phù hợp với công việc 
	

	Hàng đóng gói không đạt chất lượng.
	Liên hệ nhà cung cấp, nhà sản xuất để khắc phục
	

	Ngã từ giàn giáo di động
	Phối hợp, tuân thủ biện pháp lắp đặt giàn giáo di động đã được phê duyệt, công nhân phải đeo dây an toàn khi làm việc trên giàn giáo, mặt bằng di chuyển phải đảm bảo gọn gàng sạch sẽ.
	

	Rơi ngã
	Bao che các lỗ mở trên sàn với tấm đậy hay rào chắn 
	

	Ngã từ trên cao
	Công nhân phải đeo dây an toàn khi làm việc trên cao, gần khu vực lỗ mở 
	

	Vật rơi
	Đánh dấu và cảnh báo lối vào nơi dễ té ngã dùng giàn giáo để bao che, mũ bảo hộ lao động 
	

	Té ngã trên cùng độ cao
	Dọn dẹp hằng ngày các lối đi đến nơi làm việc
	

	Đi vào nơi làm việc
	Dùng thang và giàn giáo đặt thiết bị cốp pha
	

	Lưu đồ tổ chức lưu thông kém hiệu quả
	Tổ chức lưu thông cho xe tải và máy móc. Đánh dấu đường cho người đi bộ.
	

	Công tác chuẩn bị kém
	Hướng dẫn chung cho công tác chuẩn bị
	

	2. Rủi ro từ các thiết bị làm việc
	
	

	Không trang bị thiết bị bảo vệ cá nhân
	Sử dụng trang thiết bị bảo vệ khi làm việc
	

	Bị thương bởi máy cắt
	Bố trí nơi làm việc và huấn luyện
	

	Bị thương bởi cưa
	Thiết bị phải được kiểm tra an toàn định kỳ, trước khi sử dụng, trang bị thiết bị bảo vệ khi dùng cưa 
	

	Vật bên ngoài văng vào mắt
	Mang kính bảo vệ mắt


	

	Lắp ráp giàn giáo không đạt
	Kiểm tra lắp đặt trước khi sử dụng
	

	Thiết bị (máy hàn, máy cắt, khoan,..) không đạt chất lượng
	Thiết bị phải được kiểm tra an toàn định kỳ, trước khi sử dụng, thay thế và sửa chữa thiết bị
	

	Dịch vụ bảo trì thiết bị kém
	Kiểm tra trước khi sử dụng
	

	Vật liệu, thiết bị quá tải trọng khi di chuyển
	Tải trọng chỉ định tối đa do kỹ sư phụ trách hướng dẫn
	

	Tầm nhìn kém
	Người vận hành với chỉ dẫn hỗ trợ hoặc thiết bị giám sát
	

	Nơi làm việc không đủ độ sáng
	Bố trí chiếu sáng cho khu vực lưu thông và nơi làm việc
	

	Sử dụng sai các thiết bị và phụ kiện
	Hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo bởi kỹ sư phụ trách
	

	Sử dụng sai thiết bị (máy hàn, máy khoan, búa…)
	Đào tạo sử dụng thiết bị và dụng cụ điện.
	

	Sử dụng sai thiết bị hàn ống đồng 
	Đào tạo sử dụng thiết bị và dụng cụ hàn ống đồng.
	

	Sử dụng sai thiết bị van chỉnh bình khí Nitơ 
	Đào tạo sử dụng thiết bị và cách thử khí Nitơ.
	

	Sử dụng sai thiết bị hút chân không 
	Hướng dẫn kỹ thuật hút chân không đường ống gas. 
	


2.2. Rủi ro chất lượng

	Nhận dạng rủi ro
	Biện pháp khắc phục
	Ghi chú

	Thiết bị & phụ kiện lắp đặt sai vị trí
	Kiểm tra trực quan và đo lường bởi các kỹ sư QA/QC hoặc đội T&C
	

	Tình trạng phụ kiện và nút bịt kín
	Đội T&C kiểm tra trực quan các mối nối và đảm bảo không có gỉ, hỗn hợp, độ cong vênh và khe hở đáng chú ý.
	

	Hoạt động không theo hệ thống
	Đảm bảo các thiết bị hoạt động đúng theo thông số kỹ thuật của sản phẩm và được kiểm tra bởi nhà cung cấp.
	

	Vỏ bọc không được lắp đặt đúng cách
	Kiểm tra trực quan các vỏ bọc, lớp bảo vệ được lắp đặt đúng .
	

	Tiếng ồn, độ rung, vận tốc, nhiệt độ, áp suất…không được kiểm tra đúng cách.
	Kỹ sư QA/QC, đội trưởng T&C, kỹ sư vận hành phải kiểm tra trực quan và đo lường đúng theo đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn đo lường 
	

	Làm sạch khu vực làm việc
	Kiểm tra vệ sinh khu vực làm việc phải được thực hiện trong suốt quá trình làm việc.
	


2.  Rủi ro về môi trường:
	Các khía cạnh môi trường (hoạt động)
	Tác động môi trường
	Dân cư liên quan
	Hoạt động

	
	
	Bên ngoài
	Bên trong
	

	Vật tư, thiết bị, công cụ đưa vào công trường
	Nguy cơ gây kẹt xe
	Khu vực lân cận, đường
	
	Tránh, hạn chế giao hàng vào công trường trong giờ cao điểm

	Điện, nước phục vụ cho việc thi công, kiểm tra, hoạt động.
	Cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên
	Vùng lân cận, môi trường
	
	Kiểm soát tiêu thụ điện nước, có kế hoạch tốt trong việc sử dụng.

	Sản xuất và lắp đặt gây ra tiếng ồn trong lúc lắp đặt
	Vùng lân cận
	Vùng lân cận
	Công nhân
	Tránh, hạn chế làm việc trong giờ nghỉ, kiểm soát và phối hợp thời gian làm việc

	Giải quyết các sản phẩm độc hại trong nước và đất trong trường hợp lũ lụt do mưa lớn.
	Đất và nước ô nhiễm
	Môi trường tự nhiên
	
	Thu hồi và làm sạch tất cả các loại chất thải, các sản phẩm sau khi sử dụng; khi trời mưa cần phải lưu trữ đúng cách cho tất cả các loại chất thải.


· Hòa Bình sẽ phân loại chất thải nguy hại, phế liệu tái chế và loại bỏ theo quy định công trường. Chất thải được thu gom và xử lý theo các quy trình đã được chứng nhận bởi các đơn vị khác.
3. Cách tiếp cận và ra vào khu vực làm 

· Đặt bảng hiệu báo có người làm việc trên cao
4. Các biện pháp bảo vệ té ngã, vật rơi 

· Nón bảo hộ, dây an toàn, kính chống bụi, khẩu .
5. Các chất nguy hiểm:  Có/Không   Yes/No
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6. Sắp đặt kho bãi 

· Tại tầng trệt Công trình RIVERGATE, trình bản vẽ mặt bằng bố trí cho Tư vấn phê duyệt trước khi triển khai
7. Liệt kê các chứng chỉ nghề 
· Công nhân bậc 3/7

8. Trang bị bảo vệ cá nhân cần thiết:  Có/Không   Yes/No
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	Dây an toàn

	     Y
	 Y
	Y
	N
	Y
	N
	Y


9. Quy trình khẩn cấp 

· Nếu bị thương nhẹ chuyển người bị nạn đến vị trí phù hợp, sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện gần nhất.

· Nếu nghiêm trọng đặt người bị nạn nằm trên mặt phẳng, liên lạc nhân viên sơ cứu và bệnh viện gần nhất đến hiện trường để xử lý, và đưa người bị nạn vào bệnh viện.
B. BIỆN PHÁP THI CÔNG
     Biện pháp thi công hệ thống cơ điện được xây dựng và thực hiện trên cơ sở:

·   Căn cứ vào các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành, các quy trình quy  phạm kỹ thuật.

· 
TCVN 232 - 1999: Chế tạo, Lắp đặt và Nghiệm thu cho Hệ thống ĐHKK.

· 
TCVN 5687 – 2010: Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế.

·    Tiêu chuẩn DW 142, SMACNA
·   Các bản vẽ thi công được thực hiện căn cứ vào hồ sơ thiết kế và đã được đại diện chủ đầu tư (ĐDCĐT), tư vấn giám sát (TVGS) phê duyệt.

·   Căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ thi công của bộ phận xây dựng và các bộ phận liên quan.  

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG ỐNG ĐỒNG GÃY TRÊN CÔNG TRƯỜNG - BIỆN PHÁP HÀN ỐNG ĐỒNG
I. XỬ LÝ ỐNG:
I-1 Loe ống đồng (cho trường hợp kết nối vào thiết bị )
Đây là một trong những phương pháp nối ống lạnh có đường kính 15,9 mm hoặc nhỏ hơn vào máy điều hòa.
   - Chuẩn bị dụng cụ: Dao cắt ống, dao khoét, giũa, dao nạo và dụng cụ loe ống đồng 
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-  Cắt ống: Dùng dụng cụ cắt ống xoay chiều trái, đưa lưỡi dao vào thân ống từng ít một theo mỗi lần xoay. Lưu ý: Đưa lưỡi dao vào nhanh quá mức có thể làm biến dạng ống vì vậy cần phải hết sức cẩn thận.
- Xử lý bề mặt cắt: Dùng giũa để loại bỏ các ba-via ở đầu vết cắt. Dùng dao khoét hoặc dao nạo để loại bỏ ba-via ở phần trong của ống. Tiếp tục dùng giũa để loại bỏ ba-via ở đầu vết cắt. Tiếp tục dùng dao khoét hoặc dao nạo để loại bỏ ba-via ở phần trong của ống. Lưu ý khi xử lý bề mặt cần dốc ngược ống xuống để tránh tình trạng mạt kim loại lọt vào trong ống. Chắc chắn mọi ba-via sắc đều được loại bỏ, nếu không có thể sẽ gây rò rỉ chất làm lạnh ở đoạn nối loe.
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Hình ảnh xử lý bề mặt ống

- Làm loe ống :
· Lắp đai ốc vào ống trước khi làm loe.                                         

·  Chắc chắn kích cỡ phần loe trong khoảng cho phép.

· Lưu ý: Khoảng cách loe phải phù hợp với răc co kết nối.
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Hình ảnh loe ống đồng

I.2  Nong ống đồng ( sử dụng cho trường hợp nối ống). 
  -  Hai ống lạnh có thể được nối với nhau bằng cách giãn rộng một đầu ống,sau đó cho ống kia vào trong đầu ống đó và hàn mối nối kết lại. 
[image: image16.png]



Hình ảnh dụng cụ nong ống đồng
- Tiến hành nong ống từ từ tránh tình trạng nứt dọc ống như hình minh họa. 
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II. HÀN ỐNG.
       Trước khi tiến hành hàn ống cần đảm bảo rằng thợ hàn của nhà thầu phải có chứng chỉ hàn và đăng ký với bên an toàn của CĐT. Tất cả các bình khí, bình gió phải có giấy xuất xứ và tem kiểm định. Khu vực làm việc phải được đăng ký thi công trước với nhà thầu chính. Trang bị bảo hộ cho công nhân tham gia thi công như kính hàn, bao tay. Sử dụng xe đầy để duy chuyển thiết bị hàn, luôn luôn kèm theo bình chữa cháy để xử lý sự cố khi cần thiết.
      Hàn là phương pháp sử dụng một kim loại có nhiệt độ chảy thấp hơn nhiệt độ chảy của kim loại được hàn hoặc sử dụng hợp kim của những kim loại này gọi là chất hàn để gắn kết hai kim loại được hàn với nhau mà không làm chảy chúng. Để đốt chảy chất hàn, dùng ngọn lửa khí oxy và khí cháy( ví dụ  axetylen, propane). Sau đây là mô tả quy trình công việc khi sử dụng axetylen:
II.1. Chuẩn bị dụng cụ hàn ống. 
      Để đảm bảo an toàn khi bật lửa đèn hàn, phải chắc chắn sử dụng bộ điều áp axetylen có van chống cháy ngược.
[image: image18.png]<Dung cu>
= Dehan

| M3 han

B0 diéu dp oxy B0 didu dp axetylen
(c6van chéng chay nguroc)

Voi a1




[image: image19.png]Binhnito



 II.2. Thổi nitơ khi hàn.
        Trong lúc hàn, một lớp ôxít lớn sẽ được tạo ra ở mặt trong của ống. Chưa kể những bộ phận khác, lớp ôxít này có thể bít kín van solenoid, ống dẫn và đầu vào của bơm dầu máy nén làm ngăn trở sự hoạt động bình thường. Để ngăn ngừa điều này, cần thay thế khí trong ống đồng bằng nitơ. Công việc này được gọi là thổi nitơ khí hàn.
   Công tác thổi nitơ được thiết lập như hình dưới:
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Chi tiết thổi Nitơ trong quá trình hàn
Nên  mở một lỗ nhỏ trên băng keo để xả khí nitơ sau khi đã bịt kín đầu ống bằng băng keo trong quá trình hàn. Sử dụng bép cắt nhọn sẽ cho phép thay thế nitơ hiệu quả.
Nên duy trì thổi khí nitrogen khô áp suất ở mức0,2KG/cm2 để ngăn ngừa oxy hóa .Nếu điều chỉnh áp suất quá cao áp suất này có thể làm cho chất hàn không thể đến toàn bộ quanh ống để bám vào đó. Phải chắc chắn rằng áp suất không quá cao.

II.3 TIẾN HÀNH HÀN ỐNG 
Que hàn ống gas máy lạnh là loiaj que hàn hợp kim theo tiêu chuẩn AS 1167.1 chứa tối thiểu 15% bạc 
Đốt nóng đều phần ống được hàn bao gồm cả ống trong và ống ngoài 
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Đốt nóng đến nhiệt độ thích hợp (Phần kim loại được đốt chuyển sang màu đỏ đều)
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Cho que hàn vào mối nối để nóng chảy chất hàn chạy đều phần mối nối. Tăng độ nghiêng của ngọn lửa hàn để thổi chất tan chảy sâu vào vị trí lồng ống trong và ống ngoài. 
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    Kiểm tra lại đảm bảo chất hàn phải đảm bảo điền đầy như hình trên.
II.4. Làm mát sau khi hàn.

Làm mát chỗ hàn bằng khăn ướt hoặc vật tương tự để có thể làm việc tiếp và ngăn ngừa bỏng.

Lưu ý: Không được khóa nitơ cho đến khi ống hoàn toàn mát. Nếu dòng khí nitơ bị dừng trước khi ống được làm mát đầy đủ, một lớp màng ôxít sẽ hình thành mặt trong của ống
PHẦN PHÊ DUYỆT BIỆN PHÁP THI CÔNG:        
	ĐẠI DIỆN TVGS 
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CHÍNH


	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU M&E
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